
@ Thanh phần: @ Liều dùng, cach dùng: 

Thành phần hoại chất: Clotrimazol 1 %. Thoa ahe nhàng một lớp kem mỏng lên vùng da ton thương 2 - 3 

Dạng hào phế: Kem hôi da. lần tôi ngày. 

® Chi định: Điều trị các trường hop: Thai gian điều tri nên kéo dài ít nhất 1 tháng dối với nhiễm vi 

+Cac bệnh nấm da do nấm mốc, nấm men (Candida) và nấm nấm và 2 tuần đổi với nhiễm Candida. 
khác (như Trichophyton). @ Chong chỉ định: 

+Ðác bệnh ngoai da có nhiễm trùng thú phát các loại nấm tiên. Quá mẫn với clotrimazol hoặc bat cif thành phan nào của Ihuốc. 

+Ham ta, viêm âm hộ , viêm quy đầu do Candida . không sử dung để điều trị nhiễm trùng móng hoặc da đầu. 

10g 

-TRIMA-GSV_ 
Clotrimazol 1% Thuốc ding ngoài 

tuy cach đóng túi: Hộp 1 tuýp 10g. „ Sản xuất tai: 

Điều kiện bao quan: CONG TY CO PHAN HOA DƯỢC VIỆT NAM 

Nơi kho mat, nhiệt độ không qua 30°C. Dia chỉ: 192 phố Đức Giang, 

tránh ánh sang. SDK: Phường Thượng Thanh, Quin Long Biên, Hà Nói 

® Tiêu chuẩn chất lượng: TC05. Số lô SX: Phân: phối bồi: 
cONG TY tổ PHAN Gsv VIỆT NAM 

Tế dan phd Phượng, P. Tây Mỗ, 0. Nam Từ Liêm, Dé xa tầm tay trẻ em. Doc kỹ hướng 
HD: TP. Hả Nội dan sử dụng trước khi dùng. 

For external use 

10g 

Kem bôi da 

DN-TRIMA-GSV 
Clotrimazol 1% Thuốc dùng ngoai 

Thành phần: SDK: 

Thanh phần hoạt chat: Clotrimazol 1 %. 
Dang bao chế: Kem bôi da. 

5 b < . sản xuất lại: a 

a. be pen cach ding: Xem cộng Ty cổ PHAN HOA DƯỢC VIỆT NAM ” 
aid ei rh m Ẹ ân au rad Địa chi: 192 phổ Đức Giang. Phường 

: Thượng Thanh, Quin Long Bien, Ha Nội Nol kho mát, nhiệt độ không quá 30°. = phan phd bok 
tranianirsang. _ a CONG TY CO PHAN GSV VIỆT NAM 35 
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng Tổ dân phố Phượng, P. Tây Mỗ, — © 
dan sử dụng trước khi ding. 0. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội et 
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m Thanh phần: 
Thanh phan hoat chat: Clotrimazal 1%, Thoa nhẹ nhang một lớp kem móng lên vùng da tổn thương 2 - 3 lan mỗi 

: m Dạng bao chế: Kem bôi da. ngày. 
@ Chi định: Điểu trị các trường hợp: Thời gian điều trị nên kéo dài ít nhất 1 tháng đối với nhiễm vi nấm và 2 

| +Cac bệnh nấm da do nấm mốc, nấm men (Candida) và nấm khác (nh tuần đối với nhiém Candida. 
| Trichophyton). ; #. Chống chỉ định: ; 

+Gac bệnh ngoai da có nhiễm trùng thứ phat các loai nấm trên. Quá man với clotrimazal hoặc bal cứ thành phần nao của thuốc, 
+Hăm ta, viêm âm hộ , viêm quy đầu de bandia . Khang sử dụng để điều trị nhiém trùng móng hoặc da đầu. 

—` #4 Quy cách đúng gói: Hộp 1 tuýp 159. __ SẴN xuất lại: 
Em Điểu kiện hảo quan: CONG TY CO PHAN HÓA DƯỢP VIỆT NAM 

Nơi kho mát, nhiệt độ không quá 3076. Qa chỉ: 192 phố Đức Giang, 
tránh re SDK: Phuting Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 

®@ Tiêu phuẩn chat lgng: E05. ' ‘ Phan phối bái: 
SỐ 6 ae CÔNG TY CỔ PHAN 65V VIỆT NAM 

Dé xa tẩm tay trẻ em. Doc kỹ hướng NSX: Tổ dân phố Phương. P. Tây MG, 0. Nam Từ Liêm, 
in sử dung trước khi dùng. HD: TP, Hi Nội 

@ Liéuding, cách ding: 

DN-TRIMA-GSV 
Thuốc ding ngoài Clotrimazol 1% 

15g 

DN-TRIMA-GSV 
For external use Clotrimazole 1% 

4? at 
®SỐ.D1.LA<M 
i a T1 Ã 

HÓA DƯỢC * 
VIỆT NAM /5 

* 

L9) 

Tần 

Kem bôi 

-TRIMA-GSV 
Clotrimazol 1% 

DN 
Thuốc tùng ngoài 

Thành phần: SBK: 
Thanh phần hoạt chất: Clotrimazal 1 %. 
Dang bào chế: Kem hôi da. me hi đi itty, ủng: - sản xuất lại: = 
Chi định, liễu dùng, sách đũng: Xem cau: yy gổ pHẬN HOA DUDE VIỆT NAM ^^ 
XÃ hưững in sử dung. Bia chi: 192 phố Đức Giang, Phường 
Điều kiện bao quan: . Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 
Nơi kho mát, nhiệt dé không quá 300. Phân phối hổi: ‘ 

tranh anh sang. Ạ 2 ant THÊ 3 
Dé xa tầm tay trẻ em. Doc kỹ hướng ae ec ic a a s 
dan sử dung trước khi ding. kh lên ae xe 

0. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Œ 
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Thanh phan: a 
Thanh phần hoạt chất: Clotrimazol † %, 
Dạng bào ehế: Kem bôi da. 
Chi định: Điều trị các trường hợp: 
+Cac bệnh nấm da do nấm mốc, nấm men (Candida) và 
nấm khác (nhí Trichophyton). 
+Cac bệnh ngoài da có nhiễm trùng thứ phát các loại nấm 

trên. 

+Ham ta , viêm âm hộ , viêm quy dau do Gandida. 

Liều ding, cánh ding: 
Thoa nhẹ nhàng một lớp kem mỏng lên vùng da tổn thương 

2- 3 lần mỗi ngày. 
Thời gian điều trị nên kéo dài ít nhất 1 tháng đối với nhiễm 
vi nấm và 2 tuần đối với nhiễm Candida. 
Chong chỉ định: 
Quá mẫn với clotrimazol hoặc bất cứ thành phần nao của 
thudc. 
Không sử dụng để điều trị nhiễm tring móng hoặp da đầu. 

Thuốc dùng ngoai 
-TRIMA-GSV 

259 

Clotrimazol 1% 

tuy cach đáng túi: 

Hộp 1 tuýp 250. 
Điều kiện hảo quản: 

sẵn xuất lại: 

CÔNG TY CO PHAN HOA DƯỢ0 VIỆT NAM 

Nơi kho mat, nhiệt độ không quá 
30°C. tránh ánh sáng. 
Tiêu chudn chất lượng: TCCS. 

SDK: 

Số lô SX: 

Bể xa lầm tay trẻ em. Đọc kỹ NSX: 
hướng dẫn sử dung trước khi 

Địa chỉ: 192 phố Đức Giang, 

Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, 
Phân phối bửi: 

cone TY CỔ PHAN 65V VIỆT NAM 
Tổ dân phố Phượng. P. Tây Mö, 0. Nam Từ Liêm, | 

TP. Ha NGi 

Hà Nội 

For external use 

-TRIMA-GSV 

25g 

mi feic 

Thuốt ding ngoài 

Thành phan: 
Thanh phần hoạt chất: Clotrimazol † %, 
Dang hao chế: Kem bôi da. 
Chi định, liều dùng, cách ding: Xem 
lừ Iifúng dan sử dung. 
Biều kiện hảo quản: 
Nơi kho mát, nhiệt độ không quá 30°C. 
tranh ảnh sang, 
Dé xa tầm tay trẻ em. Doc kỹ hướng 
dan sử dung irước khí dùng. 

DN 

A a 

Kem hôi da 

-TRIMA-GSV 
Clotrimazol 1% 

SOK: 

HD
: 

„ Sản xual lại: 

CONG TY CO PHAN HOA DƯỢC VIỆT NAM 
Dia chỉ: 192 nhổ Bức Giang, Phường 

Thượng Thanh. Quận Long Biên, Hà Nội 

Phân phối bửi: 

CONG TY cổ PHAN GSV WET NAM 

Tổ dân phố Phượng, P. Tay Mũ, 
0. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Số 

lô
 S

X:
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Dn-trima-GSV 
 

Để xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

 

Thành phần 

Thành phần hoạt chất: Clotrimazol 1%. Mỗi 1 g kem chứa 10 mg clotrimazol. 

Thành phần tá dược: Cetyl alcol, Stearyl alcol, Vaselin, Propylen glycol, Glycerin, Natri 

lauryl sulfat, Methylparaben, Propylparaben, Ethanol 90%, Nước tinh khiết. 

 

Dạng bào chế: Kem bôi da màu trắng, mềm mịn, đồng nhất. 

 

Chỉ định: 

Điều trị các trường hợp: 

- Các bệnh nấm da do nấm mốc, nấm men (Candida) và nấm khác (như Trichophyton) 

- Các bệnh ngoài da có nhiễm trùng thứ phát các loại nấm trên. 

- Hăm tã, viêm âm hộ, viêm quy đầu do Candida. 

 

Liều dùng, cách dùng: 

Thoa nhẹ nhàng một lớp kem mỏng lên vùng da tổn thương 2 - 3 lần mỗi ngày.  

Thời gian điều trị nên kéo dài ít nhất 1 tháng đối với nhiễm vi nấm và 2 tuần đối với nhiễm 

Candida. 

 

Chống chỉ định: 

Quá mẫn với clotrimazol hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. 

Không sử dụng để điều trị nhiễm trùng móng hoặc da đầu. 

 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Sản phẩm có chứa cetyl alcol, stearyl alcol, có thể gây các phản ứng tại chỗ trên da (như 

viêm da tiếp xúc).  

Methylparaben, Propylparaben có thể gây các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm). 

Sản phẩm có chứa 16 mg natri lauryl sulfat trong mỗi 1 g kem. Natri lauryl sulfat có thể gây 

phản ứng tại chỗ trên da (như cảm giác kim chích hay nóng rát) hay làm tăng nguy cơ gặp 

phải các phản ứng trên da do các sản phẩm khác gây ra khi sử dụng trên cùng vị trí. 
 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Phụ nữ có thai: Dữ liệu về việc sử dụng clotrimazol cho phụ nữ có thai còn hạn chế. Các 

nghiên cứu trên động vật cho thấy độc tính sinh sản khi sử dụng liều cao đường uống. Không 

dự đoán được độc tính của clotrimazol khi dùng tại chỗ. Có thể sử dụng thuốc trong thời kỳ 

mang thai dưới sự giám sát của bác sỹ. 
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Phụ nữ cho con bú: Dữ liệu sẵn có trong các nghiên cứu trên động vật cho thấy có sự bài tiết 

của clotrimazol/các chất chuyển hóa vào sữa sau khi dùng thuốc đường tiêm tĩnh mạch. 

Không thể loại trừ nguy cơ đối với trẻ bú mẹ. Cần cân nhắc việc ngừng cho trẻ bú mẹ hoặc 

tránh dùng clotrimazol. 

Không có dữ liệu về sự bài tiết của clotrimazol vào sữa mẹ. Tuy nhiên, sự hấp thu toàn thân 

sau khi dùng là rất nhỏ và không có khả năng dẫn đến các tác dụng toàn thân. Clotrimazol có 

thể được sử dụng trong thời kỳ cho con bú. Nếu sử dụng tại chỗ trên vùng núm vú, rửa sạch 

vú trước khi cho trẻ bú. 

 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: 

Thuốc không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể tới khả năng lái xe và vận hành máy 

móc.  

 

Tương tác, tương kỵ: 

Clotrimazol có thể làm hư hại dẫn tới giảm hiệu quả của bao cao su. Khi dùng thuốc trên 

vùng sinh dục, nên sử dụng biện pháp tránh thai khác trong vòng 5 ngày sau khi dùng thuốc. 

 

Tác dụng không mong muốn: 

Các tác dụng không mong muốn dưới đây được báo cáo trong quá trình sử dụng clotrimazol, 

không ước tính được tần suất xuất hiện. 

Hệ miễn dịch: phản ứng phản vệ, phù mạch, quá mẫn. 

Mạch máu: ngất, hạ huyết áp 

Hô hấp, lồng ngực và trung thất: khó thở 

Da và mô dưới da: mụn nước, viêm da tiếp xúc, ban đỏ, dị cảm, bong tróc da, ngứa, phát ban, 

nổi mề đay, da châm chích/cảm giác nóng rát. 

Các rối loạn chung và tại vị trí dùng thuốc: kích ứng tại vị trí bôi thuốc, phản ứng tại vị trí 

bôi thuốc, phù nề, đau. 

 

Quá liều và cách xử trí: 

Triệu chứng: Không có nguy cơ nhiễm độc cấp tính sau khi bôi quá liều lên da (bôi trên diện 

rộng trong điều kiện thuận lợi cho hấp thu thuốc) hoặc vô tình nuốt phải thuốc. Không có 

thuốc giải độc đặc hiệu. 

Xử lý: Trường hợp vô tình nuốt phải thuốc, có thể áp dụng biện pháp thông thường như rửa 

dạ dày nếu có các triệu chứng lâm sàng rõ ràng của việc quá liều (như chóng mặt, buồn nôn, 

nôn). Chỉ rửa dạ dày nếu đường thở được bảo vệ phù hợp. 

 

Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g, 15g, 25g. 

 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30ºC, tránh ánh sáng. 
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Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

 

Cơ sở sản xuất: 

Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam  

Địa chỉ: 192 phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 
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